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LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC TUYỂN SINH CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Thông tin tuyển sinh ngày 15/02/2026)
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	Nội dung
	Ghi chú
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	Công bố một số thông tin tuyển sinh
	

	2
	Tháng 2-3/2026
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	Tháng 3-5/2026
	Tổ chức sơ tuyển đại học chính quy tuyển mới
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PHỤ LỤC 2
KÝ HIỆU TỔ HỢP THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
VÀ MÃ BÀI THI ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ CÔNG AN
(Ban hành kèm theo Thông tin tuyển sinh ngày 15/02/2026)

[bookmark: _Hlk194397826]1. Ký hiệu mã tổ hợp xét tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân theo quy ước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	TT
	Mã tổ hợp
	Môn

	1.
	A00
	Toán, Vật lý, Hóa học

	2.
	A01
	Toán, Vật lý, Ngôn ngữ Anh

	3.
	C03
	Toán, Ngữ văn, Lịch sử

	4.
	D01
	Toán, Ngữ văn, Ngôn ngữ Anh

	5.
	X02
	Toán, Ngữ văn, Tin học

	6.
	X03
	Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp

	7.
	X04
	Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp



2. Ký kiệu mã bài thi đánh giá của Bộ Công an

	TT
	Mã 
bài thi
	Phần Tự luận
bắt buộc
	Phần Trắc nghiệm

	
	
	
	Trắc nghiệm bắt buộc
	Trắc nghiệm tự chọn

	1
	CA1
	Ngữ văn
	Toán học, Lịch sử, 
Ngôn ngữ Anh
	Vật lí

	2
	CA2
	Ngữ văn
	Toán học, Lịch sử, 
Ngôn ngữ Anh
	Hóa học

	3
	CA3
	Ngữ văn
	Toán học, Lịch sử, 
Ngôn ngữ Anh
	Sinh học

	4
	CA4
	Ngữ văn
	Toán học, Lịch sử, 
Ngôn ngữ Anh
	Địa lí







PHỤ LỤC 3
DANH MỤC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 
ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
CHÍNH QUY TUYỂN MỚI ĐỐI VỚI CÔNG DÂN ĐÃ CÓ BẰNG 
TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN 
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
 (Ban hành kèm theo Thông tin tuyển sinh ngày 15/02/2026)

	TT
	Đăng ký dự tuyển
	Mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo
	Tên lĩnh vực, 
nhóm ngành đào tạo

	1
	Phương thức 1: Công dân tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.
	748
	Máy tính và công nghệ thông tin

	
	
	751
	Công nghệ kỹ thuật

	
	
	752
	Kỹ thuật

	2
	Phương thức 1: Công dân tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
	74802
	Công nghệ thông tin

	3
	Phương thức 2: Công dân tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin xếp hạng bằng tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên, trong đó điểm trung bình trung các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên.
	71401
	Khoa học giáo dục

	
	
	7140209
	Sư phạm Toán học

	
	
	7140210
	Sư phạm Tin học

	
	
	7140211
	Sư phạm Vật lý

	
	
	7140212
	Sư phạm Hóa học

	
	
	7140213
	Sư phạm Sinh học

	
	
	7140214
	Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

	
	
	7140215
	Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

	
	
	7140246
	Sư phạm công nghệ

	
	
	7140247
	Sư phạm khoa học
tự nhiên

	
	
	742
	Khoa học sự sống

	
	
	744
	Khoa học tự nhiên

	
	
	746
	Toán và thống kê

	
	
	748
	Máy tính và công nghệ thông tin

	
	
	751
	Công nghệ kỹ thuật

	
	
	752
	Kỹ thuật

	
	
	758
	Kiến trúc và xây dựng

	
	
	77206
	Kỹ thuật Y học

	4
	Các trường hợp khác của Phương thức 1 và phương thức 2
	Không quy định mã lĩnh vực, 
nhóm ngành đào tạo


* Mã danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


PHỤ LỤC 4
QUY ĐỔI ĐIỂM TỔNG KẾT TOÀN KHÓA 
TỪ THANG ĐIỂM 10 SANG THANG ĐIỂM 4
(Ban hành kèm theo Thông tin tuyển sinh ngày 15/02/2026)

	Điểm hệ 10
	Điểm hệ 4

	9.3 - 10.0
	4.0

	8.5 - 9.2
	3.7

	7.8 - 8.4
	3.5

	7.0 - 7.7
	3.0

	6.3 - 6.9
	2.5

	5.5 - 6.2
	2.0

	4.8 - 5.4
	1.5

	4.0 - 4.7
	1.0

	< 4
	0





PHỤ LỤC 5
PHÂN CHIA KHU VỰC ƯU TIÊN VÀ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH 
ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tin tuyển sinh ngày 15/02/2026)

[bookmark: chuong_pl_1]1. Phân chia khu vực tuyển sinh

	Khu vực
	Mô tả khu vực và điều kiện

	Khu vực 1
(KV1)
	Các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III; các xã có thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; các xã/phường hải đảo/đặc khu; các xã/phường biên giới đất liền.

	Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT)
	Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3.

	Khu vực 2
(KV2)
	Các phường thuộc tỉnh; các xã của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1).

	Khu vực 3
(KV3)
	Các phường của thành phố trực thuộc Trung ương. 


[bookmark: chuong_pl_2] 
2. Đối tượng chính sách ưu tiên

	Đối tượng
	Mô tả đối tượng, điều kiện

	Nhóm UT1
	 

	01
	Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số được hưởng ưu tiên khu vực 1

	02
	a) Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh;
b) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân  xuất ngũ và được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định.

	03
	a) Thân nhân liệt sĩ;
b) Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
c) Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
d) Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
đ) Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

	Nhóm UT2
	 

	04
	a) Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;
b) Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ trên 15 tháng tính theo ngày.

	05
	a) Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số học ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;
b) Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
c) Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

	06
	a) Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;
b) Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên dự tuyển vào các chương trình đào tạo giáo viên;
c) Y tá, dược tá, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, người có bằng trung cấp Dược đã công tác đủ 3 năm trở lên dự tuyển vào đúng chương trình đào tạo tốt nghiệp thuộc lĩnh vực sức khỏe. 


2

PHỤ LỤC 6
Danh mục các ngành được phép đào tạo
(Ban hành kèm theo Thông tin tuyển sinh ngày 15/02/2026)

	TT
	Tên ngành
	Mã ngành
	Số văn bản 
mở ngành
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản cho phép mở ngành
	Số văn bản chuyển đổi mã hoặc tên ngành (gần nhất)
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản chuyển đổi mã hoặc tên ngành (gần nhất)
	Trường tự chủ ban hành hoặc Cơ quan có thẩm quyền cho phép
	Năm bắt đầu đào tạo
	Năm đã tuyển sinh và đào tạo gần nhất với năm tuyển sinh

	1.
	 Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm
	 9380105
	 2727/QĐ-BGD&ĐT
	 05/7/2011
	25/2017/
TT-BGDĐT
	10/10/2017
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	 2011
	 2025

	2.
	Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm
	8380105
	641/QĐ-BGD&ĐT
	13/02/2006
	25/2017/
TT-BGDĐT
	10/10/2017
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2006
	2025

	3.
	Quản lý nhà nước về an ninh trật tự
	8860109
	1541/QĐ-BGD&ĐT
	02/5/2013
	25/2017/
TT-BGDĐT
	10/10/2017
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2013
	2025

	4.
	Trinh sát Cảnh sát
	7860102
	6231/QĐ- BGD&ĐT 
	31/12/2010
	24/2017/
TT-BGDĐT
	10/10/2017
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2010
	2025

	5.
	Điều tra hình sự
	7860104
	6231/QĐ- BGD&ĐT 
	31/12/2010
	24/2017/
TT-BGDĐT
	10/10/2017
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2010
	2025

	6.
	Kỹ thuật hình sự
	7860108
	6231/QĐ- BGD&ĐT 
	31/12/2010
	24/2017/
TT-BGDĐT
	10/10/2017
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2010
	2025

	7.
	Quản lý nhà nước về an ninh trật tự
	7860109
	6231/QĐ- BGD&ĐT 
	31/12/2010
	24/2017/
TT-BGDĐT
	10/10/2017
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2010
	2025

	8.
	Quản lý trật tự an toàn giao thông
	7860110
	6231/QĐ- BGD&ĐT 
	31/12/2010
	24/2017/
TT-BGDĐT
	10/10/2017
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2010
	2025

	9.
	Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
	7860111
	6231/QĐ- BGD&ĐT 
	31/12/2010
	24/2017/
TT-BGDĐT
	10/10/2017
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2010
	2025





PHỤ LỤC 7
Quy mô đào tạo đến ngày 15/02/2026 (người học)
(Ban hành kèm theo Thông tin tuyển sinh ngày 15/02/2026)

	STT
	Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo
	Quy mô đào tạo

	A
	SAU ĐẠI HỌC
	456

	1
	Tiến sĩ ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm
	86

	2
	Thạc sĩ
	370

	B
	ĐẠI HỌC
	11.226

	3
	Đại học chính quy
	5.814

	4
	Đại học vừa làm vừa học
	4.701

	5
	Bồi dưỡng
	711

	QUY MÔ
	11.682





PHỤ LỤC 8
Cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên
(Ban hành kèm theo Thông tin tuyển sinh ngày 15/02/2026)

1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu
1.1. Số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá
- Tổng diện tích đất của trường (ha): 23,17
- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 5.944
- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính quy:

	TT
	Loại phòng
	Số lượng
	Diện tích sàn xây dựng (m2)

	1
	Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của GS, PGS, giảng viên của cơ sở đào tạo
	412
	22.510,87

	1.1.
	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ
	03
	862,36

	1.2.
	Phòng học từ 100 - 200 chỗ
	37
	5.221,48

	1.3.
	Phòng học từ 50 - 100 chỗ
	55
	5.194,75

	1.4.
	Số phòng học dưới 50 chỗ
	11
	871,92

	1.5
	Số phòng học đa phương tiện
	05
	361,82

	1.6
	Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo
	301
	9.998,54

	2.
	Thư viện, trung tâm học liệu
	09
	1.702,75

	3.
	Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập
	32
	3.855,47

	Tổng
	453
	28.069,09



1.2. Các thông tin khác

	Diện tích
thư viện (m2)
	Số phòng lưu trữ
học liệu
	Học liệu hiện có

	
	
	Giáo trình (cuốn)
	Sách tham khảo (cuốn)
	Ebook điện tử (đơn vị tài liệu)
	Tài liệu khác (cuốn)

	1.702,75
	09
	284.429
	163.684
	354.846
	6.352



2. Giảng viên của cơ sở đào tạo

	TT
	Chức danh/ Trình độ
	Tổng
	Giảng viên cơ hữu
	Giảng viên thỉnh giảng

	1
	Giảng viên có trình độ đại học
	31
	31
	0

	2
	Giảng viên có trình độ thạc sĩ
	168
	150
	18

	3
	Giảng viên có trình độ tiến sĩ
	154
	87
	67

	4
	Giảng viên có chức danh PGS
	37
	17
	20

	5
	Giảng viên có chức danh GS
	3
	0
	3

	Tổng
	393
	285
	108




